
KHÁCH SẠN REX
BAN MÔI TRƯỜNG

Hệ thống quản lý Môi trường
Hồ sơ

Ngày lập: 10/10/2017

ch
ai

 n
hự

a

lo
n 

nh
ôm

ba
o 

ny
lo

n

B
ìn

h 
nh

ự
a,

m
ủ 

vụ
n

bá
o,

 tạ
p 

ch
í, 

cạ
c 

tô
ng

, g
iấ

y 
vụ

n

sắ
t v
ụn

C
hâ

n 
bô

ng
bằ

ng
 s
ắt

D
ầu

 th
ải

M
ỡ

 th
ải

vỏ
 b

ìn
h 

nh
ự

a 
25

 lí
t

cơ
m

 h
eo

4 18.0 3.0 4.0 11.0 81.0 555.0 117.0 555.0 328,000
6 104.0 12.0 288.0 0.0 392.0 800,000
8 16.0 2.0 2.0 8.0 51.0 26.0 310.0 105.0 310.0 307,000

12 14.0 3.0 5.0 7.0 80.0 611.0 109.0 611.0 299,000
13 78.0 7.0 139.0 0.0 217.0 588,000
25 120.0 12.0 1738.0 0.0 1858.0 912,000
25 15.0 2.0 2.0 11.0 48.0 440.0 78.0 440.0 232,000
29 16.0 2.0 3.0 8.0 83.0 290.0 112.0 290.0 291,000

Đơn giá (VND) 4,000 16,000 4,500 4,000 1,800 3,000 15,000 7,000 5,000 6,000 126 2,793 570 829
Tổng khối lượng 79.0 12.0 16.0 45.0 343.0 26.0 0.0 302.0 0.0 31.0 4,371 521 4,673 5,194

Thành tiền 316,000     192,000    72,000     180,000   617,400     78,000     -           2,114,000  -             186,000      550,000   1,455,400   2,664,000   4,307,000

NGÀY
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BÁO CÁO DOANH THU VE CHAI, PHẾ LIỆU, CƠM HEO THÁNG 9/2017

Loại rác (kg)

Rác
VCTSD

Rác
HCTSD

Soạn thảo: Phê duyệt: ĐDLĐ Môi trường
          Vũ Ngọc Lộc Trang:1


